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ĐỀ ÁN

PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM 5 TUÔI 

TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2011-2015

(Kèm theo Quyết định số: 711/QĐ-UBND, ngày  22/ 6 /2011

của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)


Giáo dục Mầm non (GDMN) có một vị trí vô cùng quan trọng, là khâu đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển nhân cách con người. Trong hệ thống giáo dục quốc dân, GDMN là cấp học đầu tiên, giúp trẻ hình thành nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học về sinh lý, tâm lý học xã hội đều khẳng định sự phát triển của trẻ từ 0 - 6 tuổi là giai đoạn phát triển có tính chất quyết định để tạo nên thể lực, nhân cách, năng lực phát triển trí tuệ trong tương lai.

Với trẻ, trường mầm non chính là môi trường xã hội thứ hai sau gia đình, ở đây các cháu được chăm sóc, rèn luyện sức khỏe, được vui chơi, học tập; và phát triển về mọi mặt: Thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ. GDMN đặt nền móng ban đầu cho sự phát triển của trẻ em, chuẩn bị toàn diện cho trẻ vào học lớp 1 góp phần nâng cao kết quả học tập của trẻ ở bậc Tiểu học. Đặc biệt ở vùng dân tộc thiểu số, GDMN còn tạo điều kiện cho trẻ được làm quen với tiếng Việt, chuẩn bị tốt tâm thế vào học lớp 1, giúp cho việc hình thành ở trẻ khả năng thích ứng với môi trường xã hội rộng lớn sau này. 

Trong các báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, VIII, IX đều khẳng định vai trò quốc sách hàng đầu của giáo dục và nhấn mạnh nhiệm vụ phải “chăm lo cho giáo dục mầm non”. Ngày 15/11/2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 161/2002/TTg về một số chính sách phát triển GDMN, Quyết định 161 đã tạo điều kiện thuận lợi cho GDMN cả nước nói chung và GDMN Lai Châu nói riêng có điều kiện phát triển mạnh; chính nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, GDMN đã có bước phát triển mới cả về quy mô, chất lượng và thực hiện công bằng xã hội đối với giáo dục.

Tuy nhiên, việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển GDMN còn gặp nhiều khó khăn: Nhận thức của nhân dân, của các bậc cha mẹ về sự phát triển toàn diện của trẻ những năm đầu đời còn hạn chế; sự phối hợp giữa các ban, ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển GDMN còn chưa đồng bộ, chặt chẽ và thường xuyên; cơ sở vật chất chưa được đáp ứng; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở GDMN còn thiếu nhiều về số lượng.

Với những bất cập đó, ngày 09/02/2010 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 239/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cùng với thực tiễn GDMN của tỉnh Lai Châu đòi hỏi cần có một Đề án chi tiết của tỉnh để thực thi Đề án của Chính phủ nhằm phát triển GDMN với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và bước đi cụ thể nhằm khắc phục những yếu kém, bất cập của GDMN, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ và sự phát triển toàn diện của GDMN của tỉnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới giáo dục trong bối cảnh cả nước nói chung và tỉnh Lai Châu nói riêng đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

PHẦN I

THỰC TRẠNG GIÁO DỤC MẦM NON LAI CHÂU 

VÀ NHỮNG CĂN CỨ  XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Lai Châu là tỉnh vùng cao, biên giới, phía Bắc giáp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, phía Nam giáp tỉnh Yên Bái, Sơn La; phía Tây giáp tỉnh Điện Biên phía Đông giáp tỉnh Lào Cai. Tỉnh mới được chia tách, thành lập từ tháng 01 năm 2004, tính đến tháng 10/2010 toàn tỉnh có 07 huyện, thị xã; 98 xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã), trong đó có 74 xã đặc biệt khó khăn, 21 xã biên giới. Địa hình phức tạp, núi non hiểm trở, giao thông đi lại hết sức khó khăn, điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Diện tích tự nhiên 9.059,4 km2, dân số trên 37 vạn người, mật độ dân số 41 người/km2, tỷ lệ hộ nghèo cao. Tỉnh Lai Châu có 20 dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm khoảng 88%, cư trú ở hầu hết các huyện trong tỉnh và tập trung ở vùng cao; đặc biệt có một số dân tộc rất ít người, chỉ định cư ở Lai Châu như: La Hủ, Si La, Mảng, Cống. Tỉnh Lai Châu có gần 90% học sinh là người dân tộc thiểu số và đa số là con em các hộ nghèo.

1. Thuận lợi.

1.1. Sự nghiệp giáo dục nói chung và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi nói riêng được Đảng, Chính phủ quan tâm thể hiện thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo:

- Quyết định số 161/2002/TTg, ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển Giáo dục Mầm non. 

- Quyết định số  239/QĐ-TTg, ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt Đề án phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi.

- Nội dung phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi được ghi trong Luật Giáo  dục, trong Nghị quyết Đại hội Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XII. 

1.2. Tỉnh Lai Châu được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học-chống mù chữ năm 2000; đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm 2009, đây là cơ sở để tỉnh Lai Châu tiến tới đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

1.3. Các cấp, các ban ngành đoàn thể đã có sự phối kết hợp triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục mầm non.

 2. Khó khăn.

- Điều kiện địa hình núi cao, sườn dốc bị chia cắt bởi sông suối, dân cư thưa thớt phân bố không đều gây nhiều khó khăn trong việc mở trường, mở lớp; với trẻ mầm non đòi hỏi trường, lớp phải gần dân với qui mô trường nhỏ. Lớp học chủ yếu là lớp ghép các độ tuổi, vì thế rất khó trong việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

- Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động dạy và học của ngành học Mầm non còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các điểm trường lẻ nhiều phòng học là nhà tạm, học nhờ, diện tích chật chội; trang thiết bị dạy học theo quy định của Bộ GD&ĐT còn thiếu và chưa đồng bộ. Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia chiếm tỷ lệ thấp (5/124= 4,0%).

- Cán bộ quản lý trường, giáo viên dạy các nhóm, lớp mầm non và nhân viên còn thiếu về số lượng và hạn chế về kinh nghiệm thực tiễn trong công tác.

- Về kinh tế: Trên 90% nguồn ngân sách của tỉnh do Trung ương cấp; kinh phí chi cho giáo dục mầm non chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. 

- Về xã hội: Tỉ lệ số hộ được dùng điện còn thấp, chủ yếu tập trung ở khu vực thị xã, thị trấn. Đồng bào các dân tộc phần lớn còn theo tập quán canh tác lạc hậu; nhận thức xã hội còn hạn chế nên việc huy động trẻ đến trường gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ trẻ được ăn bán trú ở các trường, lớp mầm non thấp.

II. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC MẦM NON 

1. Quy mô phát triển, mạng lưới trường, lớp; tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi đến lớp.

- Tính đến thời điểm 15/10/2010, 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh có trường mầm non, với tổng số 127 trường (tăng 98 trường so với khi mới chia tách tỉnh); 1.518 nhóm, lớp và 29.367 trẻ trong độ tuổi được huy động ra lớp đạt tỷ lệ 53,4%, trong đó trẻ mẫu giáo 5 tuổi = 9602 cháu đạt tỷ lệ 97,8% (có biểu số 1 kèm theo).
- Hầu hết trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non được đảm bảo an toàn tính mạng và được học các chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng đầu năm học 2010-2011 là 14,3%.

2.  Công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục mầm non. 

- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành học (tính đến 15/10/2010) có 2.549 người. Trong đó : Cán bộ quản lý: 337 người; Giáo viên : 1789 người ; Nhân viên : 425 người. Trình độ cán bộ và giáo viên: Đạt chuẩn và trên chuẩn 2.115 người, đạt 99,5%; trong đó trên chuẩn đạt 27%; 100% CBQL đạt trình độ chuẩn đào tạo; còn 11 giáo viên dưới chuẩn chiếm tỷ lệ 0,5%, số giáo viên chưa đạt chuẩn về trình độ chủ yếu là giáo viên tuổi đã cao không còn khả năng đào tạo, bồi dưỡng. Giáo viên dạy lớp MG 5 tuổi (kể cả lớp ghép 5 tuổi) là 1073 người = 100% đạt chuẩn và trên chuẩn (có biểu số 2 kèm theo).
 - Hiện nay, toàn tỉnh còn thiếu trên 500 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành học Mầm non; trong đó thiếu 53 cán bộ quản lý, trên 400 giáo viên và thiếu cán bộ y tế trường học, nhân viên nấu ăn do không có biên chế.

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí cho trường, lớp MN.

 - Tính đến thời điểm 15/10/2010 toàn tỉnh có 1.568 phòng học và phòng chức năng, trong đó phòng học kiên cố hóa chiếm tỷ lệ thấp: 445/1568 = 28,3%, bán kiên cố 285/1568 = 18,2%, phòng học tạm 614; ngoài ra học nhờ, mượn nhà dân, trung tâm học tập cộng đồng, lớp tiểu học = 224 phòng. Phòng học tạm, học nhờ, học ghép chủ yếu ở cơ sở giáo dục mầm non của các xã, bản thuộc khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa, các cơ sở giáo dục mầm non ở vùng này chưa đảm bảo được các điều kiện vật chất tối thiểu để chăm sóc và giáo dục trẻ. Riêng lớp MG 5 tuổi có 272 phòng kiên cố và 107 phòng bán kiên cố/1044 lớp = 36,3% (CSVC của lớp MG 5 tuổi có biểu số 3 kèm theo).
 Thực trạng trên tạo ra sự chênh lệch khá lớn về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ giữa các vùng miền trong tỉnh, trẻ em khu vực vùng cao thiệt thòi do chưa được hưởng đầy đủ sự quan tâm, chăm sóc của toàn xã hội, chưa tạo được sự công bằng trong giáo dục.
- Ở khu vực thị xã, thị trấn mặc dù các điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ đã được cải thiện song hầu hết các trường mầm non còn thiếu phòng học để thu nhận trẻ độ tuổi nhà trẻ và thiếu các phòng hoạt động chức năng; cơ sở vật chất chưa đủ để đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ theo quy định của Điều lệ trường mầm non và trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 

- Trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi của các cơ sở giáo dục mầm non trong toàn tỉnh còn rất thiếu so với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và chăm sóc trẻ còn rất hạn chế, số trẻ được tiếp cận với chương trình học vui trên máy tính chiếm tỷ lệ thấp (hiện có 5/127 trường = 3,9 %); đầu năm học 2010-2011 toàn tỉnh có 76/127 trường với 145 máy vi tính phục vụ cho công tác quản lý chỉ đạo, và cho trẻ vui học trên máy tính, có 49 trường được nối mạng Internet.       

4. Việc thực hiện chương trình Giáo dục Mầm non mới.

Một trong những nội dung nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục Mầm non là việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới, chương trình đã đổi mới phương pháp và nội dung chăm sóc giáo dục trẻ, lấy trẻ làm trung tâm, phát huy tính tích cực của trẻ; giúp trẻ khám phá thế giới xung quanh, hình thành ở trẻ những thói quen, hành vi văn minh, tích luỹ kinh nghiệm sống, những kỹ năng, kỹ xảo cần thiết làm tiền đề cho trẻ bước vào lớp 1. Do tình hình cơ sở vật chất còn hạn chế, không đủ điều kiện để thực hiện chương trình, song với sự chỉ đạo kiên quyết nên đầu năm học 2010-2011 đã có 73/127 trường thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới = 57,5% (tăng 56 trường so với năm học 2009-2010), song số lớp và số học sinh được thực hiện chương trình GDMN mới còn thấp (489/1518 nhóm, lớp = 32,2% và 10.445/ 29367 cháu = 35,6%). Riêng MG 5 tuổi có 3351/9602  cháu được học chương trình GDMN mới = 34,9%.   

5. Thực hiện công tác xã hội hoá để phát triển GDMN.

 Công tác xã hội hoá giáo dục mầm non được triển khai và bước đầu đạt kết quả, huy động được sự đóng góp của cha mẹ trẻ trong việc cải tạo tu sửa cơ sở vật chất trường, lớp học, mua sắm đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị, phối hợp với nhà trường trong công tác chăm sóc - giáo dục trẻ và đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

6. Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ. 

 - Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dạy trẻ đến các bậc cha mẹ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, được thực hiện thông qua sự phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức và cá nhân với nội dung và hình thức phong phú phù hợp với từng đối tượng. 

- Công tác tuyên truyền được triển khai tương đối rộng rãi, 100% nhóm, lớp và trường mầm non đã xây dựng được góc tuyên tuyền, 70% số cha mẹ trẻ được truyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dạy trẻ. Công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao trách nhiệm gia đình và cộng đồng đối với trẻ thơ, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, tăng tỷ lệ trẻ được giáo dục chuẩn bị vào lớp 1. 

III. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Văn bản của Chính phủ

- Luật Giáo dục 2005, sửa đổi năm 2009.

- Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg, ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển Giáo dục mầm non.

- Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

- Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định về việc phê duyệt Đề án Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015.

2. Văn bản của các Bộ, Ngành Trung ương, của tỉnh.

- Thông tư liên tịch số 71, ngày 28/11/2007 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ về Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở Giáo dục mầm non công lập.

- Quyết định 14, ngày 04/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường Mầm non; Thông tư 44, ngày 30/12/2010, Thông tư 05, ngày 10/02/2011 của Bộ GD&ĐT về sửa đổi bổ sung một số điều khoản của Điều lệ trường Mầm non.

- Quyết định 02, ngày 22/01/2008 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non.

- Quyết định 36, ngày 16/7/2008 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia

- Thông tư 23, ngày 22/7/2010 của Bộ GD&ĐT Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi.

- Công văn số 6154/ BGDĐT-GDMN ngày 27/9/2010 về Kế hoạch triển khai Đề án PCGDMN 5 tuổi.

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XII.

PHẦN II

KẾ HOẠCH PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ NĂM TUỔI GIAI ĐOẠN 2010-2015

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

- Nhà nước có trách nhiệm quản lý, đầu tư phát triển giáo dục mầm non, tăng cường hỗ trợ cơ sở vật chất; đào tạo đội ngũ giáo viên; ưu tiên các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới theo hướng xây dựng các trường công lập kiên cố, đạt chuẩn.

- Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong giáo dục mầm non nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trẻ vào học  lớp 1 tiểu học.

- Việc chăm lo để mọi trẻ em 5 tuổi được đến trường, lớp mầm non là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của mỗi gia đình và toàn xã hội. Đẩy mạnh xã hội hóa với trách nhiệm lớn của nhà nước, của xã hội và gia đình để phát triển GDMN.

- Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giáo dục mầm non theo nguyên tắc bảo đảm đồng bộ, phù hợp, tiên tiến, gắn với đổi mới giáo dục phổ thông, góp phần tích cực cho việc nâng cao chất lượng giáo dục.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung.

 - Phấn đấu đến hết năm 2014 tỉnh Lai Châu đạt các tiêu chí về chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Kế hoạch đạt chuẩn của các huyện, thị xã (có biểu số 4 kèm theo).
- Huy động 99% trẻ em 5 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh ra lớp, thực hiện chương trình giáo dục mầm non 2 buổi/ngày, nhằm chuẩn bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tiếng Việt và tâm lý sẵn sàng đi học, bảo đảm chất lượng để trẻ bước vào học lớp 1 Tiểu học được tốt.

2. Mục tiêu cụ thể.

2.1. Củng cố, mở rộng mạng lưới trường, lớp

Củng cố, mở rộng mạng lưới trường, lớp bảo đảm đến năm 2014 có 100% số trẻ 5 tuổi thuộc khu vực thị xã, thị trấn; 95% số trẻ 5 tuổi các vùng còn lại được học hai buổi /ngày.

2.2. Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ

- Tăng tỷ lệ trẻ 5 tuổi được ăn bán trú tại trường, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng theo cân nặng đầu năm học 2010-2011 toàn tỉnh từ 14,4 % xuống dưới 12 % năm 2012 và dưới 10 % vào năm 2014; 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- Nâng tỷ lệ trẻ mẫu giáo 5 tuổi tại các cơ sở GDMN được học Chương trình giáo dục mầm non mới đạt 90% vào năm 2014, chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vào học lớp 1 Tiểu học. 90% trẻ 5 tuổi đạt chuẩn phát triển theo quy định tại Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 22/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

2.3. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 

- Xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên mầm non đủ về số lượng, nâng cao chất lượng nhằm đáp ứng thực tiễn đổi mới GDMN.

- Đảm bảo đủ chỉ tiêu biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cho giáo dục mầm non theo quy định của Nhà nước.

- Phấn đấu đến năm 2012 có: 40% giáo viên dạy lớp năm tuổi đạt trình độ trên chuẩn; 90% cán bộ quản lý và 40% giáo viên có khả năng sử dụng máy vi tính; 60% cán bộ giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá.
- Năm 2014 có 50% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn; 60 % giáo viên có khả năng sử dụng máy vi tính; 80% cán bộ giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá.

2.4. Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất

- Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi cho các lớp mầm non 5 tuổi ở các xã vùng sâu, vùng xa; đến năm 2012 có 50% lớp mẫu giáo 5 tuổi được học phòng học kiên cố và có đủ thiết bị tối thiểu theo quy định của Bộ cho trẻ vui chơi học tập; đến năm 2014 có 100% lớp mẫu giáo 5 tuổi được học phòng kiên cố và có đủ đồ dùng, đồ chơi tối thiểu theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Năm 2012 có 5 huyện nghèo thuộc chương trình 30a xây dựng ít nhất 01 trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia, làm mô hình mẫu và là nơi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ giáo dục mầm non tại huyện. 10 trường thuộc vùng thuận lợi cho trẻ được sử dụng phần mềm trò chơi ứng dụng công nghệ thông tin và làm quen với vi tính. 

- Năm 2014 có 90% số trường vùng thuận lợi trang bị máy vi tính cho trẻ 5 tuổi được vui học cùng máy tính.
2.5. Tỷ lệ đạt chuẩn phổ cập mẫu giáo 5 tuổi

- Năm 2012: 40% xã, phường, thị trấn và thị xã Lai Châu đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. 

- Năm 2013: 70% xã, phường, thị trấn và 3 huyện, đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. 

- Năm 2014: 100% xã, phường, thị trấn và các huyện còn lại đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Việc thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015, được chia làm 2 giai đoạn.

1. Giai đoạn 2011-2012.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ em năm tuổi, kế hoạch kiểm tra công nhận đạt chuẩn cho các đơn vị giai đoạn 2010-2015. 

- Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch để chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức và nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện kế hoạch phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, huy động 98,5% trở lên số trẻ em 5 tuổi trong độ tuổi ra lớp.

- Chỉ đạo các huyện, thị tập trung làm tốt công tác điều tra trẻ em từ 0-5 tuổi, thống kế cơ sở vật chất, thống kê đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp 5 tuổi trên địa bàn.

- Ưu tiên nguồn kinh phí cho giáo dục mầm non, tập trung xây dựng phòng học cho trẻ em 5 tuổi đảm bảo 1 lớp/1 phòng học. Cung cấp bộ thiết bị tối thiểu cho 50% số lớp mẫu giáo năm tuổi thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới, cung cấp đồ chơi và phần mềm trò chơi để cho trẻ làm quen với ứng dụng công nghệ thông tin tại các trường mầm non có điều kiện thuận lợi. Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ thuộc diện chính sách học tại các cơ sở GDMN theo quy định.

-  Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mới cho 100 % số lớp mẫu giáo năm tuổi tại các khu vực thuận lợi; 50% số lớp mẫu giáo 5 tuổi tại các khu vực khó khăn.

- Chỉ đạo các huyện, thị xã, Trung tâm GDTX -HN tỉnh phối kết hợp với các trường Đại học, Cao đẳng mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy lớp năm tuổi có trình độ trên chuẩn khoảng 40%, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.


- Đào tạo bồi dưỡng nâng chuẩn cho giáo viên dạy mẫu giáo 5 tuổi, đảm bảo đủ 2 giáo viên/lớp theo điều lệ trường mầm non và 40% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. 


- Xây dựng hệ thống các trường chuẩn Quốc gia theo kế hoạch đã được phê duyệt. Phấn đấu hết năm 2012 có 100% số huyện nghèo thuộc chương trình 30a xây dựng ít nhất 01 trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia.

- Huy động các nguồn lực từ cộng đồng và các doanh nghiệp đóng góp thêm nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non nói chung, chất lượng giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi nói riêng. 

- Năm 2012 thị xã Lai Châu hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ năm tuổi.

- Tổng kết giai đoạn I.

2. Giai đoạn 2013-2015.

- Tiếp tục tập trung vào đối tượng trẻ em vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa để huy động đạt 99% trở lên số trẻ em năm tuổi ra lớp để thực hiện phổ cập.

- Phân bổ và tăng ngân sách thường xuyên hàng năm, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi.

- Xây dựng mới số phòng học, phòng chức năng... cho các lớp mẫu giáo năm tuổi tại các bản vùng sâu, vùng khó khăn đảm bảo 100% trẻ năm tuổi được ăn bán trú và học 2 buổi/ngày; cấp bộ đồ dùng, thiết bị, đồ chơi tối thiểu cho 100% lớp mẫu giáo năm tuổi tại các xã, bản khó khăn, các xã biên giới;  

- Tiếp tục đào tạo bồi dưỡng nâng chuẩn cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đảm bảo 50% cán bộ giáo viên có trình độ trên chuẩn, đáp ứng yêu cầu về chất lượng đổi mới phương pháp giáo dục mầm non.

- Nâng cao chất lượng các lớp mẫu giáo thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới, phấn đấu 90% trẻ năm tuổi được học chương trình giáo dục mầm non mới.


- Xây dựng kế hoạch kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi tại thị xã Lai Châu tháng 3 - 5/2013; các huyện: Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên tháng 3 - 5 năm 2014; các huyện: Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè tháng 2 - 4 năm 2015.


- Tháng 6 - 7 năm 2015 đề nghị Bộ GD&ĐT kiểm tra và công nhận tỉnh Lai Châu đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

- Tổng kết 6 năm thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

IV.  NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các ngành, gia đình và cộng đồng về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. 

- Thực hiện lồng ghép các hình thức và phương tiện truyền thông khác nhau: Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các Hội thảo, Hội nghị để phổ biến các nội dung của Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội, các bậc cha mẹ, và toàn xã hội cùng tham gia phổ cập giáo dục mẫu giáo 5 tuổi.

- Xây dựng mục tiêu, kế hoạch thông tin - truyền thông đến gia đình, cộng đồng qua các phương tiện thông tin đại chúng về giáo dục mầm non và những kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Phổ biến kiến thức cho các bậc cha mẹ trong các cơ sở giáo dục mầm non trong nhiệm vụ năm học hàng năm.

2. Công tác quản lý chỉ đạo.

- Sở GD&ĐT tạo xây dựng kế hoạch, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Đề án; chỉ đạo các đơn vị lập kế hoạch chi tiết, có những biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp và đảm bảo đúng tiến độ. 

- Tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp trường để từng bước đáp ứng được các tiêu chuẩn của cán bộ quản lý trường chuẩn, phấn đấu 90% cán bộ quản lý tại các trường mầm non được đào tạo, bồi dưỡng các lớp lý luận chính trị và nghiệp vụ quản lý trường học.

- Tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc việc xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi của các đơn vị.

 - Chỉ đạo việc tiến hành kiểm tra công nhận kịp thời cho các cơ sở và đơn vị đã đạt đủ các tiêu chí Phổ cập mẫu giáo 5 tuổi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
3. Tăng cường huy động trẻ em 5 tuổi đến lớp.

- Hàng năm, tổ chức điều tra trẻ 5 tuổi nói riêng và trẻ 0 - 5 tuổi nói chung đến từng hộ gia đình tại thôn, bản, xã; huy động tối đa trẻ em 5 tuổi đến lớp mầm non để thực hiện chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ngày, duy trì và giữ vững số trẻ dưới 5 tuổi đến các cơ sở giáo dục mầm non dưới nhiều hình thức.

- Đưa chỉ tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương để chỉ đạo thực hiện, đưa kết quả thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào tiêu chuẩn bình xét đánh giá các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn thể, bình xét gia đình văn hóa và đơn vị văn hóa. Cấp Ủy, chính quyền địa phương giao trách nhiệm cho các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn phối hợp vận động các gia đình đưa trẻ em 5 tuổi đến trường, lớp học 2 buổi/ngày.

- Hỗ trợ trẻ em 5 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế, cha mẹ thuộc hộ nghèo theo quy định của nhà nước được hưởng 120 nghìn đồng/tháng (một năm học 9 tháng) để duy trì bữa ăn trưa tại trường. 

- Phát huy các sáng kiến của nhân dân và cộng đồng, động viên, khuyến khích các bậc cha mẹ tích cực đưa trẻ đến trường, lớp để thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

4. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non.

- Chỉ đạo các phòng GD&ĐT tuyển dụng đủ giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi, đảm bảo 2 giáo viên/lớp, duy trì trẻ học 2 buổi/ngày.

- Xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên mầm non đến năm 2014 có 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp và 50% cán bộ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn; Hằng năm thực hiện đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp nhằm nâng tỷ lệ giáo viên đạt khá, giỏi.

- Tăng chỉ tiêu đào tạo giáo viên mầm non, bồi dưỡng giáo viên mầm non đạt trình độ trên chuẩn đối với giáo viên mầm non hiện có, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu phổ cập và đổi mới giáo dục mầm non. 

- Tăng tỷ lệ giáo viên người dân tộc cho các vùng khó khăn dưới hình thức mở các lớp đào tạo giáo viên mầm non theo địa chỉ, nguồn tuyển tại các trường phổ thông dân tộc nội trú.

- Xây dựng và mở rộng mô hình dạy tiếng dân tộc Mông, Thái cho giáo viên công tác tại các vùng có đồng bào dân tộc thiểu số, có chương trình dạy tiếng Mông, Thái cho giáo sinh học chuyên ngành sư phạm Mầm non tại trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu.

 - Phối hợp với Học viện quản lý giáo dục và các cơ sở đào tạo mở các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, đảm bảo 90% cán bộ quản lý trường mầm non, chuyên viên và cán bộ phụ trách giáo dục mầm non cấp phòng, sở được bồi dưỡng quản lý nhà nước hoặc quản lý chuyên ngành; đạt trình độ A trở lên về tin học; Có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; được bồi dưỡng, bổ sung, cập nhật kiến thức ít nhất 2 lần/năm.

- Đổi mới nội dung và phương pháp bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, cập nhật kiến thức và kỹ năng cho giáo viên thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên người dân tộc thiểu số.

5. Thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới. 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới ở các xã, bản vùng sâu, vùng xa. 

- Triển khai thực hiện đại trà chương trình Giáo dục mầm non mới, phấn đấu 85% trở lên các lớp mẫu giáo 5 tuổi được học bán trú 2 buổi/ ngày, nhằm  nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. 

- Hướng dẫn và thực hiện đánh giá trẻ 5 tuổi theo quy định tại Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 22/7/2010 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi.

6. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư thiết bị, đảm bảo ngân sách cho các lớp mầm non 5 tuổi.

- Tăng ngân sách hàng năm chi cho giáo dục mầm non; xây dựng đủ phòng học cho các lớp mầm non 5 tuổi, trong đó đặc biệt ưu tiên xây dựng các lớp mẫu giáo 5 tuổi tại các xã vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, bảo đảm các xã khó khăn đều có trường, lớp mẫu giáo với quy mô ít nhất 3 lớp ở trung tâm và các lớp điểm lẻ được xây dựng kiên cố theo hướng chuẩn hóa.

 - Xây dựng hệ thống trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, mức độ II, trong đó tập trung xây dựng trường chuẩn Quốc gia tại 5 huyện khó khăn trong danh mục tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ.

- Đầu tư cho 100% các lớp mẫu giáo 5 tuổi bộ thiết bị dạy học tối thiểu theo Thông tư số 02/2010/TT-BGD ĐT ngày 11/02/2010 của Bộ GD-ĐT ban hành Danh mục đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu cho giáo dục mầm non và theo tiêu chuẩn tại công văn số 4529/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 30/7/2010 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản ĐD, ĐC, TBDH tối thiểu cho giáo dục mầm non năm học 2010-2011; khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học. 

- Tiếp tục triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục mầm non, phấn đấu đến năm 2014 có ít nhất 20% số trường mầm non cho trẻ được làm quen với máy tính.

- Ưu tiên dành quỹ đất cho trường mầm non, tối thiểu 12m2/trẻ.

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường mầm non; ưu tiên bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường mầm non (trong danh mục được đầu tư) đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

7. Đẩy mạnh xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục mầm non.
- Đẩy mạnh xã hội hoá ở vùng thị xã có kinh tế xã hội phát triển bằng các hình thức: Khuyến khích sự đóng góp của các bậc phụ huynh, các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân có điều kiện... ; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, huy động sự đóng góp công sức lao động của nhân dân cùng với ngân sách nhà nước để xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp đối với vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức ăn bán trú tại lớp cho tất cả trẻ em 5 tuổi nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ;

 - Thực hiện triệt để công tác xã hội hoá theo tinh thần Nghị quyết số: 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao. Ban hành các chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích mạnh mẽ các tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đầu tư cho giáo dục mầm non. 

8. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với GDMN.
- Tiếp tục thực hiện các văn bản của Nhà nước về các chính sách phát triển giáo dục mầm non tại Quyết định 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

- Bố trí đủ cán bộ quản lý, giáo viên đảm bảo 2 giáo viên/lớp, dạy 2 buổi/ ngày theo Thông tư số: 05/2003/TTLT/BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 24/3/2003 của Liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, hướng dẫn một số chính sách triển giáo dục mầm non và Thông tư số: 71/2007/TTLT/BGD&ĐT-BNV ngày 28/11/2007 về hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tập trung huy động các nguồn lực từ Ngân sách nhà nước, sự hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước, các nhà hảo tâm, các chương trình dự án... cho công tác phổ cập Giáo dục mầm non đảm bảo thực hiện đúng kế koạch theo lộ trình đề ra.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Tổng kinh phí: 966,346 tỷ đồng; Trong đó:

- Kinh phí Trung ương : 795,73 tỷ (bao gồm cả nguồn kinh phí lồng ghép từ các chương trình).

* Kinh phí địa phương : 58 tỷ; trong đó : Vốn xây dựng cơ bản tập trung : 50 tỷ; Vốn sổ xố kiến thiết : 3 tỷ; Kinh phí thường xuyên : 5 tỷ.

Chia ra theo nội dung đầu tư, thực hiện:

1. Cơ sở vật chất trường lớp: 853,73 tỷ (biểu số 5 kèm theo). 

- Kinh phí xây dựng các phòng học, phòng chức năng: 823,73 tỷ đồng;  
- Kinh phí xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia cho 05  huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/NQ-CP, ngày 27/12/2008 của Chính phủ (mỗi huyện ít nhất 01 trường):  Trung bình 6 tỷ/ trường x 05 trường = 30 tỷ đồng. 
2. Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi: 11 tỷ đồng (biểu số 6 kèm theo).
  Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tại lớp mẫu giáo năm tuổi để thực hiện chương trình GDMN mới, theo quy định tại Thông tư số 02/2010/TT-BGD ĐT ngày 11/2/2010 Ban hành Danh mục đồ chơi, thiết bị tối thiểu dùng cho GDMN. 
3. Đào tạo và tập huấn giáo viên: 23,23 tỷ đồng (biểu số 7 kèm theo). 
- Đào tạo mới giáo viên: Kinh phí đào tạo giáo viên mới trình độ Cao đẳng, khoảng 400 giáo viên x 8.500.000đ /hs/năm x 3 năm = 10,2 tỷ đồng ; 
- Bồi dưỡng nâng chuẩn giáo viên: Kinh phí bồi dưỡng giáo viên nâng trình độ trên chuẩn, thời gian 06 tháng trong 02 hè, khoảng 1448 giáo viên x 4.500.000đ /hv/năm x 2 năm = 13,03 tỷ đồng.  

4. Hỗ trợ trẻ em nghèo: 73,398 tỷ đồng (biểu số 8 kèm theo).
 Kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 5 tuổi con hộ nghèo, vùng núi cao, biên giới. 
5. Chi phí khác: 4,988 tỷ đồng (biểu số 9 kèm theo).
 Chi tập huấn công tác phổ cập, kiểm tra công nhận đạt chuẩn, công tác điều tra, Hội nghị, Hội thảo, mua phần mềm PCGD... 
PHẦN III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. TRÁCH NHIỆM CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP 

1. Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm quản lý các trường Mầm non trên địa bàn; đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ phổ cập GDMN trẻ năm tuổi trên địa bàn.

 - Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án Phổ cập GDMN trẻ  5 tuổi để chỉ đạo, triển khai thực hiện trên địa bàn; giao cho Phòng giáo dục và đào tạo làm đầu mối trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu của Đề án.

- Thực hiện các qui định về ngân sách chi cho giáo dục trong đó có phần dành cho việc thực hiện phổ cập GDMN trẻ năm tuổi; đảm bảo các điều kiện về tổ chức, nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất cho các trường mầm non trên địa bàn theo qui định của nhà nước.

- Đảm bảo việc thực hiện chính sách chế độ đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh theo qui định của nhà nước, của tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi và có biện pháp cải thiện đời sống của giáo viên và cán bộ quản lý, học sinh bằng các chế độ chính sách đãi ngộ của địa phương.

- Vận động các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia đóng góp cho sự nghiệp phổ cập GDMN trẻ năm tuổi trên địa bàn huyện.

- Xây dựng kế hoạch phổ cập GDMN trẻ năm tuổi của địa phương và chỉ đạo các phòng ban chức năng, các tổ chức đoàn thể xã hội trong huyện, thị tổ chức thực hiện.

- Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp huyện, thị xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phổ cập của đơn vị; hướng dẫn ban chỉ đạo cấp xã phường điều tra bổ sung số liệu cơ bản hàng năm, tập huấn cán bộ giáo viên làm công tác phổ cập; tuyên truyền các tổ chức đoàn thể tham gia công tác phổ cập; tổ chức thực hiện kế hoạch, đảm bảo điều kiện cho công tác phổ cập; kiểm tra công nhận phổ cập cấp cơ sở và đề nghị cấp trên kiểm tra công nhận huyện, thị đạt chuẩn.

2. Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

- Theo dõi việc học tập của các đối tượng phổ cập GDMN trẻ năm tuổi trên địa bàn; phối hợp với các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tuyên truyền, vận động, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình có con em trong độ tuổi phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi được đi học.

- Vận động nhân dân đóng góp kinh phí, công sức xây dựng tu tạo, bảo vệ các công trình giáo dục trên địa bàn; phối hợp với nhà trường và các đoàn thể xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà giáo và các cán bộ quản lý giáo dục hoàn thành nhiệm vụ.

- Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phổ cập GDMN trẻ năm tuổi của đơn vị theo kế hoạch và hướng dẫn của ban chỉ đạo cấp tỉnh và huyện; chỉ đạo các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội, các đoàn thể, các lực lượng xã hội trong địa bàn triển khai thực hiện.

- Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp xã có nhiệm vụ: Phân công trách nhiệm cho từng thành viên; tổ chức điều tra số liệu hàng năm đối với các đối tượng cần phổ cập; lập các mẫu thống kê báo cáo theo qui định; vận động các đối tượng trong độ tuổi ra lớp; duy trì sĩ số học sinh tại các lớp học đảm bảo trẻ năm tuổi đi học 2 buổi/ngày; chi trả các khoản hỗ trợ về kinh phí được cấp; kiểm tra các hoạt động của các lớp phổ cập và tự kiểm tra theo qui định, hoàn tất hồ sơ, thủ tục đề nghị ban chỉ đạo cấp trên công nhận đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ em năm tuổi. 
II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ TỈNH.

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành triển khai thực hiện Đề án Phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2011-2015; chỉ đạo, hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, xây dựng kế hoạch (đề án) chi tiết, cụ thể hóa những nội dung của Quyết định 239/QĐ-TTg ngày 09/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện. 

- Chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương thực hiện các qui định về chuyên môn, nghiệp vụ; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý; xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ phổ cập GDMN trẻ năm tuổi. Triển khai bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi theo Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 22/7/2010 của Bộ GD&ĐT tạo ban hành.

- Tổ chức, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện Đề án, định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

 Chủ trì, phối hợp với sở Tài chính, sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch đầu tư hàng năm, phân bổ ngân sách đầu tư và các nguồn vốn khác của nhà nước, đảm bảo kinh phí thực hiện các mục tiêu của đề án theo đúng lộ trình. 

3. Sở Tài chính

- Bố trí kế hoạch ngân sách chi thường xuyên cho cấp học GDMN đảm bảo tối thiểu 12% tổng kinh phí chi thường xuyên cho giáo dục và đào tạo.

- Phối hợp với các ngành chức năng trong việc bố trí vốn chương trình mục tiêu giáo dục trong đó ưu tiên chương trình trọng điểm xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non để đảm bảo các mục tiêu, tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia; tăng cường kiểm tra, thanh tra tài chính theo quy định của Luật Ngân sách.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu cải tiến phân bổ ngân sách; bổ sung, hoàn thiện, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách cần thiết về tài chính nhằm phát triển GDMN.

4. Sở Xây dựng 

- Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định ban hành thiết kế trường, lớp Mầm non theo thiết kế mẫu của Bộ xây dựng . 

- Tham mưu cho UBND tỉnh về quản lý chất lượng các công trình xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành của nhà nước.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường và UBND cấp huyện trong lập quy hoạch, kế hoạch dành quỹ đất cho các cơ sở GDMN.

5. Sở Tài nguyên - Môi trường 

Phối hợp với các ngành chức năng và UBND cấp huyện trong việc quy hoạch đất xây dựng trường học. Đảm bảo đủ quỹ đất xây dựng trường, lớp học đến 2015 và định hướng đến 2020 theo quy hoạch giáo dục và đào tạo cấp tỉnh và cấp huyện.

6. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, xây dựng kế hoạch biên chế và thực hiện việc giao chỉ tiêu biên chế hàng năm cho các địa phương đảm bảo đủ biên chế 2 giáo viên/ lớp để thực hiện chương trình GDMN mới theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

7. Sở Y tế 

- Chủ trì xây dựng kế hoạch và thực hiện các chương trình tiêm chủng, phòng bệnh cho trẻ em; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và hoàn thiện các chương trình dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng lồng ghép trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non;

- Phối hợp với sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc phổ biến kiến thức, kỹ năng và cung cấp dịch vụ chăm sóc giáo dục trẻ tại gia đình.

8. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, giám sát việc thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các chính sách xã hội khác đối với giáo viên và trẻ mầm non. 

9. Sở Tư pháp 

 Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các ban ngành liên quan, chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt việc cấp giấy khai sinh cho trẻ. 

10. Các đoàn thể tỉnh 

Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh và các tổ chức, đoàn thể khác tham gia tích cực phát triển GDMN, vận động trẻ em đến lớp, thực hiện Đề án Phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi trên toàn tỉnh./.

-----------------------------------------------

